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NỘI DUNG PHIM LÀ GÌ?

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG

FAIRTRADE PLOT INSIGHTS
CÔNG CỤ SỐ DÀNH CHO CÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Để được giải đáp thắc
mắc, hỗ trợ hoặc biết

thêm chi tiết, vui lòng liên
hệ với Mạng lưới Nhà sản

xuất của bạn.

* Ngày giới hạn xác định ngày được chỉ định mà kể từ đó không được phép xảy ra nạn phá rừng.
**Các yêu cầu ngăn ngừa phá rừng đã được áp dụng ở Châu Phi và Châu Á; tại Mỹ Latinh và
Caribe, các yêu cầu về định vị địa lý và báo cáo (3.4.5, 3.4.7) sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1
năm 2027.**

Được xuất bản bởi Fairtrade International

NGÀY HẾT HẠN* NGÀY ÁP DỤNG

31 tháng 12 năm 2018. Yêu cầu
trong Tiêu chuẩn Cà phê 3.1.2.

Ngày 31 tháng 12 năm 2018.
Yêu cầu trong Tiêu chuẩn Ca
cao 3.4.1

Ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Ngày 1 tháng 1 năm 2027.**

Ngày 30 tháng 12 năm 2026.

Ngày 1 tháng 1 năm 2024.
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Miễn phí cho tất cả các nhà sản xuất
ca cao và cà phê được chứng nhận.

Công cụ kỹ thuật số của Fairtrade để
xác thực, quản lý và chia sẻ dữ liệu
định vị địa lý một cách an toàn.

Nhận phân tích rủi ro phá rừng ở
cấp độ từng lô đất từ ​ Satelligence.

Có thể được sử dụng để tuân thủ các
tiêu chuẩn Thương mại Công bằng và
chia sẻ dữ liệu EUDR.

Thay thế việc gửi dữ liệu định vị địa lý
đến Nextcloud thông qua FairInsight.

Có sẵn các ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng
Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng
Pháp, tiếng Indonesia và tiếng Việt.

Tải lên Danh sách
cốt truyệnSưu tầm Sổ đăng ký

lô đất Phân tích Chia sẻ



THU THẬP DỮ LIỆU ĐỊA LÝ

Dành cho tất cả các thành viên nông dân được chứng nhận.
Nên luôn thu thập dữ liệu vị trí tại hiện trường.

1. Hãy đảm bảo các thửa đất có diện tích chính xác 4 hecta trở lên được trình bày dưới dạng đa giác.
2. Tiêu chuẩn Thương mại Công bằng định nghĩa các khu đất có nguy cơ phá rừng cao là bất kỳ khu
đất nào nằm trong phạm vi 500 mét tính từ khu vực phá rừng hoặc ở vị trí rất gần (200 mét) với khu
vực được bảo vệ.
3. Tiêu chuẩn Thương mại Công bằng định nghĩa "lô đất" là diện tích đất được sử dụng để trồng cà phê
hoặc ca cao.

Lưu ý quan trọng

 Dữ liệu định vị địa lý bao gồm tất cả các thửa đất của 100% thành viên và
các đơn vị sản xuất trồng ca cao và cà phê được chứng nhận Fairtrade.

Để tuân thủ các yêu cầu của Ca cao 3.4.5 và Cà phê 3.1.6.

Diện tích đất canh tác có lớn
hơn 4 hecta không? 

Bạn cần thu thập loại dữ liệu địa lý nào cho mỗi ô đất?

Đa giác Điểm

ĐÚNG

Khu vực được xác định có nằm
trong vùng có nguy cơ cao không?
(Chỉ bắt đầu từ năm thứ hai của quá

trình phân tích rủi ro phá rừng)  

KHÔNG
HOẶC

KHÔNG

ĐÚNG

Đa giác là gì? 
Việc lập bản đồ ranh
giới của khu đất.

Các định dạng
được chấp nhận
.kml, GeoJSON, ShapeFile .shp.

Điểm là gì?
Tọa độ GPS nằm ở
trung tâm khu đất.

Các định dạng được chấp nhận
Excel, .csv, .kml, shapefile, .shp
hoặc GeoJSON

Lô đất ≥ 4 ha Lô đất < 4 ha 

1.Tên nông
dân (tùy
chọn)

2.Mã số
nông dân

3.Mã số lô
đất

Dữ liệu đa giác

1.Tên nông dân (tùy chọn)
2.Mã số nông dân
3.Mã số lô đất
4.Diện tích lô đất (ha)
5.Vẽ vĩ độ (theo độ thập phân)
6.Vẽ tọa độ kinh độ (theo độ thập phân)

Lưu ý: Phải sử dụng Mẫu Fairtrade nếu gửi
điểm dưới dạng Excel hoặc CSV.

Các tệp riêng biệt cho điểm
và đa giác.
Nếu bạn có chứng nhận kép,
hãy gửi riêng từng hồ sơ cho
mỗi sản phẩm:

Ca cao
Cà phê
Ca cao và cà phê trong
cùng một khu đất

Nhớ

Chuẩn bị dữ liệu địa lý
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Dữ liệu điểm

Tải lên Danh sách
cốt truyệnSưu tầm

Sổ đăng ký
lô đất Phân tích Chia sẻ
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Trước khi tải dữ liệu định vị lên, hãy xem lại các tùy chọn chấp thuận trong phần Cài đặt.
Bạn có thể thay đổi cài đặt đồng ý của mình bất cứ lúc nào.

Quản lý sự đồng ý chia sẻ dữ liệu

 TẢI DỮ LIỆU LÊN

Chọn tập tin

Đồng ý cho phép cung cấp dữ
liệu cho các nhà điều hành trong
chuỗi cung ứng của bạn. 

Đồng ý chia sẻ dữ liệu
với Fairtrade

Xác thực dữ liệu tự động

Một phiên tải lên là một nhóm các tệp thuộc nhiều loại khác nhau mà bạn tải lên cùng một lúc.

Tạo phiên tải lên

Chọn các trường dữ liệu

Thời gian xử lý ước tính để hoàn tất
quá trình xác thực dữ liệu:

Tối đa 500 lô đất: tối đa 15 phút 
Tối đa 5.000 lô đất: tối đa 30 phút 
Hơn 5.000 ô đất: tối đa một giờ

Hãy vào trang Tải
lên biểu đồ và nhấp
vào “Tải lên tệp”. 

Một phiên tải lên có
thể chứa tối đa 10
tập tin.

Hãy chỉ định những cột
nào trong tệp của bạn khớp
với các trường dữ liệu của
Plot Insights.

 Nếu sử dụng mẫu Excel
hoặc CSV, chỉ cần chỉ định
sản phẩm. Trong khi quá trình xác thực đang diễn

ra, bạn có thể rời khỏi trang hoặc đăng
xuất và quay lại sau.

Hãy đợi quá trình xác thực dữ liệu hoàn tất.

Chấp nhận điều khoản sử dụng tất cả
các tính năng của Plot Insights.

Sự đồng ý này cho phép chia sẻ dữ liệu
định vị địa lý và phân tích rủi ro phá
rừng với Fairtrade và Satelligence.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý. Hầu hết
các tính năng sẽ không còn khả dụng.

Việc này là tự nguyện và sẽ không
ảnh hưởng đến việc sử dụng Plot
Insights.

Sự đồng ý này cho phép Fairtrade
International chia sẻ dữ liệu định
vị địa lý, trạng thái nộp hồ sơ
và/hoặc phân tích rủi ro phá rừng
với các nhà điều hành.

Từ trang chủ Unify, hãy
nhấp vào Plot Insights.

Điểm truy cập duy nhất của
bạn cho FairInsight, Fairtrace
và Plot Insights

Truy cập thông tin chi
tiết về cốt truyện

Đăng nhập vào Unify Quản lý người dùng
Từ trang chủ Unify, quản lý
người dùng Plot Insights trong
mục “Công cụ quản trị”.

Truy cập thông tin chi tiết về cốt truyện

Tải lên Danh sách
cốt truyệnSưu tầm Sổ đăng ký

lô đất Phân tích Chia sẻ



Tổng số nông dân Tổng số lô đất Số lượng ô đất hợp lệ Số lượng biểu đồ
không hợp lệ
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Để được hỗ trợ về việc chỉnh sửa dữ liệu, vui lòng liên hệ với Mạng lưới nhà sản xuất của bạn.
Nếu lô đất bị gắn cờ lỗi sai hoặc nếu bạn gặp sự cố với mã số lô đất (plot ID), hãy liên hệ với
Fairtrade (datareporting@fairtrade.net). Vui lòng cung cấp FLOID, mã số lô đất và mô tả sự cố.

Xem các vấn đề xác thực trong Plot Insights 

- Chế độ xem bảng: liệt kê tất cả các
biểu đồ và các vấn đề xác thực dữ liệu. 

- Chế độ xem bản đồ: hiển thị tất cả các
ô thí nghiệm trên bản đồ. Các ô thí
nghiệm có lỗi xác thực dữ liệu được tô
màu cam.

Sau khi quá trình xác thực dữ liệu hoàn tất, bản tóm tắt kết quả sẽ hiển thị.
Trang này là không gian làm việc an toàn để xem xét dữ liệu trước khi gửi. 

Ở giai đoạn này, dữ liệu chỉ được chia sẻ với người dùng Fairtrade và Producer Network hỗ trợ các đơn đặt hàng (PO).

Xem lại dữ liệu cốt truyện

Không đăng ký các biểu đồ; thay vào đó, hãy tải
lên tệp đã sửa khi:

Các lỗi có thể được khắc phục nhanh chóng.

Để tải lên dữ liệu đã được sửa:
1.Sử dụng Plot Insights để xem chi tiết lỗi.
2.Sửa dữ liệu trong công cụ GIS
3.Hủy bỏ phiên tải lên trong Plot Insights
4.Tải lên dữ liệu đã được sửa

Chạy lại quy trình kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.

Các vấn đề khi xuất dữ liệu
trong Excel

Tải xuống danh sách tất cả các
biểu đồ có lỗi xác thực dữ liệu.

Tải lên dữ liệu đã sửa

Chỉ đăng ký các biểu đồ đã được xác thực khi:
Có những lỗi cần nhiều thời gian hơn để khắc
phục, và bạn chỉ muốn ghi nhận những lỗi đã được
xác thực trong quá trình sửa chữa.

Bạn sẽ thấy bản tóm tắt trước khi đăng ký. Các biểu đồ
không hợp lệ sẽ bị loại bỏ. 

Để tải lên dữ liệu đã được sửa:
1.Tải xuống báo cáo “Các vấn đề xuất dữ liệu trong

Excel” trước khi đăng ký lô đất.
2.Sửa dữ liệu trong công cụ GIS của bạn hoặc thu

thập lại dữ liệu.
3.Tải lên dữ liệu đã được sửa
4.Chạy lại quy trình kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.

Ủng hộ

HOẶC

Đăng ký các biểu đồ khi tất cả các biểu đồ đã được xác nhận. 
Nếu có lỗi dữ liệu:

Đăng ký biểu đồ

Chỉ đăng ký các lô đất đã được xác thực

Tải lên Danh sách
cốt truyệnSưu tầm Sổ đăng ký

lô đất Phân tích Chia sẻ



Việc kiểm tra EUDR và ​​Fairtrade được
cập nhật tự động hàng tháng.

Đăng ký biểu đồ

Thường xuyên xem xét lại các lô đất của bạn để thêm lô đất mới,
cập nhật những thay đổi về diện tích hoặc hình dạng, hoặc xóa bỏ

những lô đất không còn thuộc tổ chức của bạn.

  Cập nhật dữ liệu thường xuyên.

Xóa các biểu đồ

SỔ ĐĂNG KÝ LÔ ĐẤT

Xóa các biểu đồ bằng nút “Hủy kích
hoạt” trong Sổ đăng ký biểu đồ (cột cuối
cùng “Hành động”) khi:

Họ không còn là thành viên của tổ
chức bạn nữa.

Các lô đất đã bị vô hiệu hóa:
Đã bị xóa khỏi sổ đăng ký hoạt động
Vẫn hiển thị thông qua bộ lọc “Các
biểu đồ đã bị vô hiệu hóa”.

Thông tin này không được chia sẻ với
Satelligence và phân tích rủi ro của họ
không được cập nhật.

Sổ đăng ký lô đất là tập hợp các lô đất đã được xác thực của tổ
chức bạn. Mỗi lô đất đều có phân tích rủi ro từ Satelligence.

Hãy truy cập trang Tải lên biểu đồ và tạo Phiên
tải lên mới. Bạn có thể:

Tải lại tất cả các sơ đồ, bao gồm cả các sơ
đồ mới, đã cập nhật và đã sửa lỗi, hoặc
Chỉ tải lên các biểu đồ mới, đã cập nhật và
đã được sửa lỗi.

Quan trọng:
Mã định danh của lô đất phải giữ nguyên
giữa các lần tải lên, nếu không lô đất sẽ
không được nhận diện.
Các thuộc tính của mã số thửa đất được
thay thế bằng các thuộc tính đã được cập
nhật hoặc sửa chữa (diện tích, mã số nông
dân, ranh giới, vị trí, v.v.).
Các thửa đất không được bao gồm trong
phiên cập nhật sẽ vẫn nằm trong Sổ đăng
ký thửa đất của bạn trừ khi chúng được
xóa thủ công.

Plot Insights Satelligence

Các tổ chức quản lý khu vực (SPO) phải nộp dữ liệu định vị địa lý hàng năm.
Cập nhật sổ đăng ký lô đất ít nhất một lần mỗi năm. Ngày cập nhật cuối

cùng được hiển thị trong Sổ đăng ký lô đất cho mỗi lô.

Để tuân thủ các yêu cầu của Ca cao 3.4.7 và Cà phê 3.1.8.

Thêm, cập nhật hoặc sửa đổi biểu đồ

Kích hoạt lại cốt truyện khi:
Chúng lại trở nên quan trọng
Chúng đã bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn.

Kích hoạt lại chúng trong Sổ đăng ký lô đất
bằng cách sử dụng bộ lọc “Lô đất đã bị vô
hiệu hóa” và vào mục “Hành động”.

Các cốt truyện được kích hoạt lại:
Quay lại trang đăng ký đang hoạt động

Nhận bản phân tích rủi ro cập nhật từ
Satelligence.

Kích hoạt lại cốt truyện
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PHÂN TÍCH

Kiểm tra Thương mại Công bằng Kiểm tra EUDR

Không áp dụng. 

Cốt truyện không có bất kỳ cảnh báo nào
bên trong hoặc gần cốt truyện.

Không phát hiện cảnh báo hay rủi ro nào -
khu đất an toàn!

Cốt truyện không có bất kỳ cảnh báo nào.

Không có cảnh báo nào được xác định,
nhưng các yếu tố rủi ro khác, chẳng hạn như
tiêu chí hợp pháp của Điều 2.40 Quy định
EUDR, có thể được gắn cờ trong quá trình
giám sát rủi ro EUDR từ các nguồn khác. 

Có cảnh báo ở gần đó, nhưng không có
cảnh báo nào hiển thị trên chính khu
vực đó:

Phá rừng trong phạm vi 500m tính
từ lô đất kể từ ngày kết thúc thời
hạn Fairtrade (31 tháng 12 năm
2018), và/hoặc
Lô đất nằm trong phạm vi 200m tính
từ khu vực được bảo vệ.
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Có hai loại phân tích

Trang chủ
Bảng điều khiển Chi tiết cảnh báo

xuất khẩu

Theo dõi tiến độ lập bản đồ lô đất với bản tóm tắt dữ
liệu định vị địa lý trong Sổ đăng ký lô đất của bạn.
Xem kết quả phân tích rủi ro của bạn, được tùy chỉnh
theo các tiêu chí kiểm tra rủi ro của EUDR và ​​
Fairtrade.
Để hoàn tất bảng điều khiển, hãy nhập “Số lượng ô
đất dự kiến” trong trang Cài đặt.

Từ trang Đăng ký Lô đất, hãy tải xuống danh
sách tất cả các cảnh báo dưới dạng tệp
Excel.
Sử dụng tệp Excel để theo dõi các hành động
đã thực hiện để điều tra và ghi lại các cảnh
báo.

Tải lên Danh sách
cốt truyệnSưu tầm Sổ đăng ký

lô đất Phân tích Chia sẻ
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CHƯA GIẢI QUYẾT

KHÔNG ĐƯỢC THEO DÕI Quá trình giám sát không thể hoàn tất và
Fairtrade đang tìm cách giải quyết vấn đề này.

Cốt truyện hiện đang được cập nhật với thông
tin rủi ro mới nhất từ ​ Satelligence.

Biểu đồ có cảnh báo nằm trong phạm vi
biểu đồ:

Phá rừng trên khu đất kể từ ngày kết
thúc chương trình Fairtrade (31 tháng
12 năm 2018), và/hoặc
Lô đất nằm trong khu vực được bảo
vệ.

Lô đất này có thể được kiểm tra trong cuộc
kiểm toán Thương mại Công bằng.

Kiểm tra xem dữ liệu định vị địa lý có
chính xác không. Sửa chữa mọi lỗi và tải
lại dữ liệu. 
Nếu biểu đồ là một điểm, hãy chuyển nó
thành bản đồ đa giác và tải lại để xác
nhận xem cảnh báo có hiển thị hay
không, hoặc cảnh báo có nằm cạnh biểu
đồ đó hay không.

Biểu đồ có cảnh báo nằm trong phạm
vi biểu đồ:

Phá rừng trên khu đất kể từ ngày
kết thúc thời hạn của EUDR (31
tháng 12 năm 2020), và/hoặc
Lô đất nằm trong khu vực được
bảo vệ.

Cốt truyện có thể bị gắn cờ trong hệ
thống giám sát rủi ro EUDR. 

Hãy kiểm tra xem dữ liệu định vị địa
lý có chính xác hay không. Nếu phát
hiện lỗi, hãy sửa lỗi và tải lại. 
Trước khi đưa sản phẩm từ khu đất
này vào các lô hàng vận chuyển đến
EU, hãy xác nhận rằng không có
hoạt động phá rừng nào xảy ra trên
khu đất đó.
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Kiểm tra Thương mại Công bằng Kiểm tra EUDR

Nguy cơ cần theo dõi là dấu hiệu cho thấy
khu đất đó nằm trong khu vực có nguy cơ cao
về nạn phá rừng hoặc khu vực được bảo vệ
gần đó. Hãy đưa những khu đất này vào đánh
giá rủi ro phá rừng của bạn. Lập bản đồ đa
giác các khu đất có nguy cơ cao như một
phần của kế hoạch phòng ngừa và giảm
thiểu nạn phá rừng.
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Tính năng “Danh sách lô đất” cho phép bạn tạo các tập hợp con từ Sổ đăng ký lô đất của mình. Tính
năng này cho phép bạn:

Tạo các tệp GeoJSON ở định dạng EUDR
Xem bản tóm tắt rủi ro: số lượng lô đất có từng loại cảnh báo từ các kiểm tra EUDR và ​ Fairtrade.

Chuẩn bị dữ liệu định vị địa lý để chia sẻ với các nhà nhập khẩu và xuất khẩu nhằm tuân thủ quy định EUDR.

Ít nhất mỗi năm một lần, hãy lập danh sách các lô đất trong Sổ đăng ký lô đất của bạn
và xuất tệp GeoJSON để lưu trữ.

Lưu ý quan trọng
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Việc tạo danh sách ô mẫu sẽ tạo một bản sao dữ liệu và tóm tắt rủi ro của bạn tại thời điểm đó. 
Các thay đổi về hình dạng ô đất hoặc trạng thái rủi ro sẽ không được cập nhật trong danh sách ô đất.
Để có dữ liệu cập nhật nhất, hãy tạo danh sách biểu đồ mới.

Để lưu lại tiến độ và tiếp tục chỉnh sửa sau, hãy lưu Danh sách cốt truyện dưới dạng bản nháp.

3. Lưu danh
sách cốt truyện 

1. Đặt tên cho
danh sách

2. Chọn các lô đất mong muốn
từ Sổ đăng ký lô đất của bạn.

Tạo danh sách cốt truyện mới

Tóm tắt rủi ro

Hiển thị danh sách kết quả

Tệp GeoJSON có thể chia sẻ chứa
dữ liệu định vị địa lý.

Dành cho mục đích sử dụng nội bộ
Hiển thị trong cửa sổ bật lênTheo định dạng phù hợp với EUDR

Có thể được sử dụng để chứng minh sự tuân thủ
tiêu chuẩn Thương mại Công bằng (Fairtrade).

Tên nông dân không bao giờ được bao gồm trong dữ
liệu xuất GeoJSON.

DANH SÁCH CỐT TRUYỆN

Nếu bạn đang chuẩn bị dữ liệu để chia sẻ với các
nhà nhập khẩu và xuất khẩu, và các lô hàng có thể
truy xuất nguồn gốc đến lô xuất khẩu hoặc mã
tham chiếu nội bộ: 

Bao gồm: Mã số người mua (Buyer FLOID) -
Năm/mùa thu hoạch - Mã tham chiếu
Tham khảo: sử dụng mã số truy xuất nguồn
gốc, chẳng hạn như dấu hiệu ICO (cà phê), số
lô xuất khẩu (ca cao) hoặc mã số nội bộ (đơn
đặt hàng hoặc phiếu giao hàng).
Ví dụ:

Cà phê: FLOID 12345 - 2025/26 - ICO
016/2588/00001
Ca cao: FLOID 12345 - 2025/26 - LÔ ​ 2601
Liên kết với tài liệu tham khảo nội bộ: FLOID
12345 - 2025/26 - DO 26-2-001

Hãy sử dụng một tên gọi rõ ràng và nhất quán để giúp bạn và người mua của bạn.

Nếu bạn đang chuẩn bị dữ liệu để chia sẻ với các nhà
nhập khẩu và xuất khẩu, và các lô đất không thể truy
xuất nguồn gốc (“báo cáo vượt mức”): 

Hãy ghi rõ mùa thu hoạch hoặc khoảng thời gian
lập danh sách, và cho biết danh sách đó có thể
được sử dụng để báo cáo lượng hàng dư thừa. 
Ví dụ: Tất cả các lô đất - 2025/26 - Báo cáo danh
sách vượt quá

Cách đặt tên cho danh sách cốt truyện

Nếu bạn đang tạo bản ghi hoặc xuất dữ liệu của tất
cả các lô đất trong Sổ đăng ký lô đất của mình, cho
mục đích sử dụng nội bộ hoặc kiểm toán: 

Hãy ghi rõ mùa thu hoạch hoặc khoảng thời
gian khi danh sách được lập. 
Ví dụ: Sổ đăng ký thửa ruộng từ vụ thu hoạch
năm 2025/26

Tải lên Danh sách
cốt truyệnSưu tầm Sổ đăng ký

lô đất Phân tích Chia sẻ



Các tổ chức sản xuất quyết định ai có thể truy cập dữ liệu của họ và có thể chia sẻ dữ liệu cụ thể về
các lô đất liên quan đến từng đối tác thương mại, khi các lô đất đó có thể truy xuất nguồn gốc.
Các tổ chức sản xuất có thể theo dõi chuỗi cung ứng của họ cho đến tận nhà nhập khẩu.
Dữ liệu định vị địa lý được kiểm tra để đảm bảo phù hợp với các yêu cầu dữ liệu của EUDR và ​​được
chuyển đổi sang định dạng GeoJSON tương thích với EUDR.
Các nhà xuất khẩu và nhập khẩu chỉ được phép sử dụng dữ liệu cho các mục đích liên quan đến
Quy định về dữ liệu của EU (EUDR).
Dữ liệu được lưu trữ theo phiên bản để dễ quản lý và theo dõi.
Các tổ chức sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu đều nhận được bản tóm tắt rủi ro giống nhau, được
cung cấp bởi Satelligence.

Để chia sẻ danh sách lô đất với người mua của
bạn trên trang Hợp đồng Chuỗi cung ứng:

Xem các hợp đồng chưa có danh sách lô đất
đính kèm.
Đính kèm danh sách cốt truyện hiện có hoặc
tạo danh sách mới.
Đính kèm nhiều danh sách cốt truyện vào hợp
đồng nếu cần.
Các nhà xuất khẩu và nhập khẩu có thể truy
cập bất kỳ danh sách lô đất nào được đính
kèm với các hợp đồng mà họ tham gia.

Để ngừng chia sẻ danh sách cốt truyện:
Danh sách cốt truyện có thể được loại bỏ khỏi
hợp đồng bất cứ lúc nào.

Bằng cách xóa danh sách cốt truyện, người xuất và
người nhập sẽ không còn quyền truy cập nữa.

CHIA SẺ

Giải pháp kỹ thuật số của Fairtrade hỗ trợ sự sẵn sàng tuân thủ EUDR trong chuỗi cung ứng
Fairtrade của bạn: Plot Insights được kết nối với Fairtrace để cho phép chia sẻ dữ liệu dễ dàng và an
toàn giữa bạn và người mua. Khi chia sẻ dữ liệu thông qua Hợp đồng Chuỗi cung ứng:

Phương án A - Hợp đồng chuỗi cung ứng

Bước 1: Trong Fairtrace, các nhà nhập khẩu và
xuất khẩu tạo hợp đồng và thêm đơn đặt hàng
(PO) với tư cách là nhà cung cấp.

Bước 2: Trong Plot Insights, các PO (Người
quản lý dự án) xem được hợp đồng của họ và
quản lý quyền truy cập danh sách dự án cho
từng hợp đồng.

Bước 3: Trong Fairtrace, các nhà nhập khẩu và
xuất khẩu truy cập danh sách lô đất đính kèm
với hợp đồng.

Các tính năng bổ sung trong Fairtrace dành cho
đơn đặt hàng:

Xem thêm chi tiết hợp đồng
Xóa tên tổ chức của bạn khỏi hợp đồng.

Gửi và nhận tin nhắn trực tiếp với người xuất khẩu
và người nhập khẩu trong phạm vi hợp đồng.

Hợp đồng Fairtrace

Lưu ý: Nếu bạn cũng là nhà xuất khẩu, vui lòng tham khảo
‘Hướng dẫn dành cho nhà nhập khẩu và xuất khẩu về hệ
thống đăng ký hợp đồng Fairtrace’ để biết hướng dẫn về
cách tạo hợp đồng trong Fairtrace.

Đính kèm danh sách cốt truyện

Các nhà giao dịch sẽ có quyền truy cập vào các dữ liệu sau đây cho các lô đất trong danh sách lô
đất khi bạn đính kèm nó vào hợp đồng:

Dữ liệu định vị địa lý có thể tải xuống ở định dạng GeoJSON tương thích với EUDR (không bao
gồm tên nông dân)

Tóm tắt rủi ro kèm theo ngày hết hạn của EUDR và ​ danh sách ID lô đất có cảnh báo liên quan đến EUDR.

Lưu ý quan trọng

Ra mắt vào tháng 10 năm 2026.
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Tạo danh sách tất cả các ô dữ liệu mà bạn muốn xuất. Xuất danh sách ô dữ liệu ở định
dạng GeoJSON tương thích với EUDR và ​​chia sẻ nó ra ngoài Plot Insights, bằng một
công cụ an toàn và đáng tin cậy.

Lưu ý: Tên nông dân không bao giờ được bao gồm trong dữ liệu xuất GeoJSON.

Phương án B - Tệp GeoJSON

Tạo báo cáo PDF trên trang Bảng điều khiển để chia sẻ bản tóm tắt Đăng ký lô đất của
bạn với người mua hiện tại hoặc tiềm năng hoặc các đối tác khác trong chuỗi cung
ứng. 

Báo cáo PDF bao gồm:
Tóm tắt dữ liệu định vị địa lý
Phân tích rủi ro EUDR hoặc Fairtrade, được thực hiện bởi Satelligence (hãy chọn
tùy chọn bạn muốn xuất trên bảng điều khiển trước)
Bản ghi chú dữ liệu giải thích các thuật ngữ, nguồn dữ liệu và các chi tiết quan
trọng để hiểu và sử dụng thông tin trong báo cáo.

Lưu ý: Sử dụng cửa sổ bật lên "In ra PDF" trên máy tính của bạn để tạo báo cáo. Định dạng
có thể hơi khác nhau tùy thuộc vào trình duyệt và phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng.

Phương án C - Báo cáo phân tích rủi ro dưới dạng PDF

Để tạo báo cáo bằng tiếng Anh, trước tiên hãy chuyển ngôn ngữ sang tiếng
Anh, nhấp vào "Tạo báo cáo" và làm theo hướng dẫn trong cửa sổ bật lên. Sau
đó, hãy chuyển ngôn ngữ trở lại.
Chọn 2 trang trên một tờ giấy cho báo cáo 2 trang (chữ nhỏ hơn), hoặc 1 trang
trên một tờ giấy (mặc định) cho báo cáo 4 trang (chữ lớn hơn).

Mẹo
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PHỤ LỤC: DANH SÁCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

Danh sách này tóm tắt các lỗi dữ liệu chính mà Plot Insights kiểm tra khi bạn tải tệp lên hoặc xem lại dữ
liệu biểu đồ của mình.
Các bước kiểm tra này đảm bảo dữ liệu của bạn đầy đủ và đúng định dạng, để hệ thống có thể tạo ra
phân tích nạn phá rừng một cách chính xác. Nắm rõ các yêu cầu này sẽ giúp bạn chuẩn bị dữ liệu tốt hơn.

Định dạng tệp

Hãy sử dụng các định dạng tệp được chấp nhận:
  Dữ liệu điểm: Excel, CSV, KML, Shapefile hoặc GeoJSON 
  Dữ liệu đa giác: KML, Shapefile hoặc GeoJSON 

  Nếu bạn sử dụng Shapefile, hãy đảm bảo rằng nó được nén trong tệp .zip, .rar hoặc .7z và bao
gồm tất cả các tệp con cần thiết (bắt buộc: .shp, .shx, .dbf)

Mẫu Thương mại
Công bằng Hãy sử dụng mẫu Fairtrade khi tải dữ liệu thửa ruộng lên dưới dạng Excel hoặc CSV. 

Số lượng tệp Bạn có thể tải lên các biểu đồ trong một tệp hoặc nhiều tệp. Có thể tải lên tối đa 10 tệp cùng
một lúc.

Loại sản phẩm

Nếu tổ chức của bạn được chứng nhận cho cả cà phê và ca cao, mỗi tập tin chỉ được chứa một
trong các thông tin sau:

  Các thửa ruộng chỉ trồng cà phê
  Các thửa ruộng chỉ trồng ca cao.
  Hoặc các thửa đất sản xuất cả cà phê và ca cao.

  Không nên trộn lẫn các loại sản phẩm khác nhau (Cà phê, Ca cao hoặc Cà phê-Ca cao) trong
cùng một tập tin.

Dữ liệu cần thiết  

Mỗi cốt truyện phải bao gồm tất cả các thông tin cần thiết:
Đối với dữ liệu điểm: mã số nông dân, tên nông dân (tùy chọn), mã số thửa đất, diện tích
thửa đất, vĩ độ và kinh độ;
Đối với dữ liệu đa giác: ID nông dân, tên nông dân (tùy chọn) và ID thửa đất được đính kèm.

  cho mỗi đa giác.

Hệ thống tham
chiếu Tất cả dữ liệu nên sử dụng cùng một hệ quy chiếu, WGS 1984.  
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Loại hình học 

Tất cả các biểu đồ nên được lưu dưới dạng Điểm, Đa giác hoặc Đa giác nhiều cạnh (một
nhóm đa giác được coi là một). Plot Insights không chấp nhận Đường thẳng hoặc Đường
gấp khúc.
Các thửa đất có diện tích từ 4 hecta trở lên phải được thể hiện trên bản đồ dưới dạng đa
giác.   

Diện tích lô đất  Diện tích mỗi lô đất phải nằm trong khoảng từ 0,0001 ha đến 100.000 ha.

Định dạng tọa độ
(liên quan đến dữ
liệu điểm)  

Tọa độ phải được nhập dưới dạng số. Không sử dụng chữ cái, ký tự đặc biệt hoặc khoảng
trắng.

*Ví dụ về tọa độ chính xác: 4.123456 hoặc -3.123456
 Tọa độ phải nằm trong phạm vi chính xác: vĩ độ từ -90 đến +90 và kinh độ từ -180 đến +180.

Số thập phân của
tọa độ (liên quan
đến dữ liệu điểm)

Tất cả tọa độ phải chứa ít nhất 6 chữ số thập phân.
   Ví dụ về tọa độ chính xác: 4.123456 hoặc 4.12345678
   Ví dụ về tọa độ không chính xác: 4.1234
   Tọa độ chỉ được phép chứa ít hơn 6 chữ số thập phân nếu chữ số cuối cùng là 0.

Mã số nông dân và
mã số lô đất duy
nhất 

Mỗi thửa ruộng phải có mã số nông dân và mã số thửa ruộng:
Mã số nông dân là duy nhất cho mỗi thành viên, nhưng một nông dân có thể sở hữu nhiều
hơn một thửa đất.
Mỗi lô đất phải có Mã số lô đất riêng, và mã số này chỉ được sử dụng một lần.

Plot Insights kiểm tra xem ID lô đất có phải là duy nhất và không bị trùng lặp hay không. Nó
cũng so sánh ID lô đất với dữ liệu đã được đăng ký trước đó; do đó, cần sử dụng cùng một ID lô
đất khi cập nhật dữ liệu định vị địa lý. 

Xác thực vị trí

Các lô đất khác nhau không thể nằm ở cùng một vị trí nếu chúng có ID lô đất khác nhau:
  Một điểm không thể nằm cùng vị trí với một đa giác.
  Hai đa giác không thể có hình dạng hoàn toàn giống nhau.
  Hai điểm không thể nằm ở cùng một vị trí.

Các đa giác không được chồng chéo lên nhau. Chỉ những phần chồng chéo nhỏ hơn 10% so
với diện tích của ô nhỏ nhất mới được chấp nhận.
Tất cả các lô đất phải nằm trong quốc gia chính xác. 

Đa giác là hình
dạng hợp lệ.  

Các cạnh của một đa giác không được giao nhau hoặc chồng lên nhau. 
Đa giác không nên có các đỉnh nhọn. 
Đa giác không thể có lỗ (như hình bánh rán).  
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